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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần:  VẬT LIỆU ĐIỆN
	Lớp: 15TCN – Đ     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
Đề số 1

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,5 điểm)
Trình bày các ưu và nhược điểm của vật liệu cách điện thủy tinh?

Câu 2: (3,0 điểm)
Hợp kim là gì? Trong thực tế kỹ thuật, kim loại có những hạn chế gì so với hợp kim?

Câu 3: (3,5 điểm)
Trình bày các tính chất và ứng dụng của vật liệu dẫn điện Nhôm và hợp kim nhôm?
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần:  VẬT LIỆU ĐIỆN
	Lớp: 15TCN – Đ     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 1

NỘI DUNG
	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày các ưu và nhược điểm của vật liệu cách điện thủy tinh
	3.5

	
	a
	Ưu điểm 
- Tính chịu nhiệt cao. Cuộn dây cách điện bằng thủy tinh có thể chịu nhiệt độ trên 100oC.
- Khả năng dẫn nhiệt bốn lần lớn hơn vải.
- Độ bền đứt lớn hơn vải nhiều lần, và không giảm sút đến khoảng 250 300oC; trong lúc đó thì độ bền đứt của vải đến 100oC đã giảm.
- Do đó độ bền đứt lớn, nên có thể kéo căng để quấn chặt, nhờ đó kích thước giảm và cơ tính của cuộn dây cũng được tăng.
- Sợi  thủy tinh không hút ẩm. Cuộn dây có cách điện thủy tinh ít tiêu hao chất tẩm, thời gian tẩm cũng ngắn hơn vì chất tẩm nhanh chóng làm đầy khoản trống trong cuộn dây. Ở độ ẩm tương đối 80%, vải thủy tinh hút ẩm 5%, còn vải thì 9%.
- Có khả năng chịu dầu, axit và xút, trừ axit flohidri (HF) và axit photphoric nóng (H3PO4).
- Không làm mục. Nấm mốc không mọc được, sâu bọ không gặm nhắm được. Dùng ở khí hậu nóng ẩm, hoặc cách điện dây dẫn điện đặt dưới mặt đất rất tốt.
- Không hóa già
- Điện trở cách điện lớn hơn bất kỳ loại cách điện có sợi nào.
- Độ bền cách điện cao.
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	b
	Nhược điểm 
Nhược điểm duy nhất là hóa bụi nếu cọ sát, nhưng có thể hạn chế nhược điểm này.
	
0.5

	2
	
	Hợp kim là gì? Trong thực tế kỹ thuật, kim loại có những hạn chế gì so với hợp kim
	3.0

	
	a
	Hợp kim là gì? 
Hợp kim là sản phẩm tổng hợp 2 hay nhiều yếu tố mà yếu tố chủ yếu là kim loại do đó có tính chất của kim loại. 
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	b
	Trong thực tế kỹ thuật, kim loại có những hạn chế gì so với hợp kim:
· Tính công nghệ rất kém, khó đúc, khó gia công cắt gọt. Rất dẻo, có độ bền và độ cứng thấp, khi nhiệt luyện độ bền và độ cứng không tăng được bao nhiêu.
· Hệ số giãn nở nhiệt của kim loại nguyên chất rất lớn khi có sự tăng nhiệt độ, nên không thể dùng cho các cơ cấu máy chính xác. 
· Rất khó luyện vì có các tạp chất.
	
0.5

0.5

0.5
0.5

	3
	
	Trình bày các tính chất và ứng dụng của vật liệu dẫn điện Nhôm và hợp kim nhôm?
	3.5

	
	a
	Nhôm: 
· Tính chất: 
· Nhẹ, nhiệt độ nóng chảy thấp, tính dẫn điện và dẫn nhiệt cao. Nhôm dẻo tương đối bền, khi bị ôxy hoá có l màng mỏng oxyt nhôm bao phủ bề mặt nhôm trở thành màng bảo vệ cho nhôm không bị oxy hóa xâm nhập vào bên trong  = 0,0262 mm2/m.
· Tỉ trọng nhôm thấp nên hai đoạn dây đồng và nhôm cùng chiều dài và điện trở thì dây nhôm nhỏ hơn dây đồng 2 lần.
· Do nhôm nhẹ và có tính dẻo lớn nên được sản xuất thành lá, dây, tấm, ống.
· Nhôm có độ bền cơ học thấp nên khó hàn so với  đồng 
· Ứng dụng:
Nhôm được thay đồng làm dây dẫn, lõi dây cáp, chế tạo các rotor lồng sóc động cơ điện, cán thành lá mỏng làm tụ điện giấy.
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	b
	Hợp kim nhôm:
· Tính chất:
	Nhôm chiếm 99,1% và các thành phần khác Mn, Zn, Si, Cu
· Có màu bạc trắng, là kim loại nhẹ.
· Khối lượng riêng của nhôm đúc 2,6g/cm2;  nhôm cán 2,79g/cm2 nhẹ hơn đồng 3,5 lần.
· Nhôm kém đồng cả độ bền cơ học lẫn đặc tính dẫn điện; =0,028mm2/m.
· Ứng dụng:
· Sản xuất lõi dây cáp.
· Cán thành lá mỏng làm tụ điện giấy rẻ tiền, dễ kiếm nhất.
· Dùng hợp kim nhôm có  cao để đúc rotor lồng sóc các động cơ điện không đồng bộ có moment khởi động lớn, đúc các động cơ nhiều tốc độ và những công dụng đặc biệt khác.
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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần:  VẬT LIỆU ĐIỆN
	Lớp: 15TCN – Đ     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 (không kể thời gian phát đề)
Đề số 2

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (3,0 điểm)
Trình bày các tính chất cơ bản và nêu ưu, nhược điểm của vật liệu cách điện thề lỏng thường dùng trong máy biến áp, khí cụ điện đóng ngắt? 

Câu 2: (3,0 điểm)
Trình bày các tính chất của vật liệu dẫn điện kim loại?

Câu 3: (4,0 điểm)
Trình bày những yêu cầu cần thiết đối với vật liệu được dùng làm tiếp điểm điện?







_______Hết_______

GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
 HỌC KỲ:  I   		NĂM HỌC:  2015 – 2016
	
[bookmark: _GoBack]	Bậc đào tạo: CAO ĐẲNG NGHỀ (9+4)
	Học phần:  VẬT LIỆU ĐIỆN
	Lớp: 15TCN – Đ     Ngày thi:  ____ / ____ / 2016 	
	Thời gian thi: 90 phút (không kể thời gian phát đề)

      (Thí sinh không được sử dụng tài liệu)Đề số 2

NỘI DUNG

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Trình bày các tính chất cơ bản và nêu ưu, nhược điểm của vật liệu cách điện thề lỏng thường dùng trong máy biến áp, khí cụ điện đóng ngắt? 
	3.0

	
	a
	Các tính chất cơ bản
- Có độ bền cách điện cao(200-250KV/cm). Chất bẩn và độ ẩm làm giảm độ bền cách điện
- Hằng số điện môi  = 2.2-2.5
- Điện trở suất [image: ]=1014-1016 [image: ]cmm, giảm nhanh khi nhiệt độ tăng(200c-1000c giảm 10lần)
- Khả năng bảo tồn khí: Khi tiếp xúc với không khí dầu hấp thụ với không khí nhiều hơn (do không khí bị ion hóa bởi tác dụng của điện trường) so với lượng không khí của dầu thải ra. Lượng không khí được hấp thụ sẽ lấp đầy các lỗ bọt làm tăng khả năng cách điện.
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	b
	Ưu điểm 
- Sau khi bị đánh thủng, có khả năng phục hồi cách điện.
- Có thể thâm nhập vào các rãnh hẹp, vừa cách điện, vừa có tác dụng làm mát.
- Sử dụng làm môi trường dập hồ quang điện ở máy cắt điện.
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	c
	Nhược điểm 
- Các tính năng về điện sẽ thay đổi nhiều khi dầu bị bẩn, nhạy cảm với độ ẩm vì lớp dầu trên mặt có khả năng hút ẩm
- Ở nhiệt độ cao còn cho phép, sẽ thay đổi về tính chất hóa học, tạo bọt trong dầu, độ nhớt giảm, làm nghẹt các khe hở của cuộn dây, khả năng cách điện và làm mát giảm sút
- Dễ cháy, hơi dầu nóng có lẫn không khí sẽ tạo thành hỗn hợp nổ.
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	2
	
	Trình bày các tính chất của vật liệu dẫn điện kim loại.
	3.0

	
	
	· Sức hút giữa các ion dương và điện tử tạo nên tính nguyên khối của kim loại. 
· Đặt kim loại vào điện trường, các điện tử chạy theo một hướng tạo ra dòng điện.
· Khi nung nóng kim loại, dao động nhiệt của các ion dương tăng làm cản trở điện tử chuyển động nên điện trở kim loại tăng.
· Sự truyền động năng của các điện tử tự do và các ion dương tạo nên tính dẫn nhiệt của kim loại.  
· Các điện tử khi hấp thu năng lượng ánh sáng sẽ bị kích thích lên mức cao hơn, khi trở về nó phát ra năng lượng dưới dạng bức xạ. Sự khác nhau giữa 2 mức năng lượng đặc trưng cho tần số ánh sáng phản xạ, nên mỗi kim loại có màu ánh riêng.
· Các điện tử tự do bảo đảm mối liên kết kim loại. Không bị biến đổi khi các nguyên tử (ion dương) dịch chuyển vị trí tương đối với nhau. Vì vậy kim loại có tính dẻo.    
· Một số kim loại có độ từ thẩm, có tính nóng chảy, tính giãn nở vì nhiệt. Tính chống ăn mòn của hơi nước, oxy của không khí ở nhiệt độ thường.    
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	3
	
	Trình bày những yêu cầu cần thiết đối với vật liệu được dùng làm tiếp điểm điện?
	4.0

	
	
	· Có sức bền cơ khí và độ rắn tốt.
· Có điện dẫn xuất và dẫn nhiệt tốt để không nung nóng quá nhiệt độ cho phép khi những tiếp điểm này có dòng điện định mức lâu dài đi qua.
· Có sức bền với sự ăn mòn do tác nhân bên ngoài.
· Có nhiệt độ nóng chảy và hóa hơi cao.
· Oxyt của nó phải có điện dẫn suất lớn.
· Có thể gia công dễ dàng.
· Giá thành hạ.
Bên cạnh những đặc điểm đã nêu trên, nó còn phải thỏa mãn những điều kiện khác nữa tùy thuộc vào dạng tiếp điểm.
· Đối với tiếp điểm cố định: 
· Phải có sức bền khi nén để có thể chịu áp suất lớn.
· Phải có điện trở ổn định trong thời gian làm việc lâu dài.
· Đối với các tiếp điểm di động: chúng làm việc theo cách ấn (đóng và mở những máy cắt điện, các công tắc tơ, rơ le v.v…).
· Phải có sức bền đối với sự ăn mòn, do tác động cơ khí hoặc va chạm khi đóng và mở.
· Phải có sức bền đối với sự tác động của hồ quang điện.
· Không bị hàn chặt.
· Đối với các tiếp điện trượt: (máy cắt điện, dao cắt, vòng cổ góp, cổ góp của máy phát điện v.v…) phải có sức bền đối với sự mài mòn do ma sát.
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